
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƯỜNG TÙNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 5704 /QĐ-UBND Mường Tùng, ngày 09 tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật 

trình diễn dân gian “Xòe Thái” trên địa bàn xã Mường Tùng, năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TÙNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội về 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn 

hóa giai đoạn 2025 - 2035; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29/4/2025 của Chính phủ ban hành 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 75/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 

2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 07/2026/TT-BVHTTDL ngày 06/4/2026 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai 

đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 

23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ 

năm 2025 đến năm 2030; Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, 

tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục 

dựng, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu 

số; Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể 



thao và Du lịch Quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể 

quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 7352/KH-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 

giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030; Kế hoạch số 

7932/KH-UBND, ngày 10/9/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai 

đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã 

Mường Tùng về việc Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ 

năm 2026-2030; Kế hoạch số 4363/KH-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã 

Mường Tùng về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển 

văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa 

bàn xã Mường Tùng; Kế hoạch số 4577/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND 

xã Mường Tùng về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên 

địa bàn xã Mường Tùng, năm 2026. 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Mở 02 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái” như sau: 

- Nội dung: Truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật thực hành di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái”. 

+ Lớp 1: 

- Thời gian: 07 ngày (từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026). 

- Địa điểm: Nhà văn hóa bản Mường Tùng xã Mường Tùng. 

- Thành phần: Nhân dân bản Mường Tùng xã Mường Tùng gồm 30 người 

(có danh sách kèm theo). 

- Người thực hành truyền dạy (người am hiểu): Bà Lò Thị Sinh; Lù Thì 

Thoa bản Mường Tùng, xã Mường Tùng. 

+ Lớp 2: 

- Thời gian: 07 ngày (từ ngày 23/10/2026 đến ngày 29/10/2026). 

- Địa điểm: Nhà văn hóa bản Nậm He xã Mường Tùng. 



- Thành phần: Nhân dân bản Nậm He, Huổi Sấy xã Mường Tùng gồm 30 

người (có danh sách kèm theo).  

- Người thực hành truyền dạy (người am hiểu): Bà Khoàng Thị Mẳn, 

Khoàng Thị Phanh bản Nậm He; Phan Thị Toàn - bản Huổi Sấy, xã Mường Tùng. 

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã chủ trì, phối hợp với người 

thực hành truyền dạy; Bí thư Chi bộ, trưởng bản bản Nậm He, Huổi Sấy, Mường 

Tùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức lớp truyền dạy đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả và đúng quy định. 

Kinh phí tổ chức lớp truyền dạy được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai 

đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 đã cấp cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

năm 2026. Tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã 

Mường Tùng về việc Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ 

năm 2026-2030. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Bí thư chi bộ, 

Trưởng bản Nậm He, bản Huổi Sấy, bản Mường Tùng và các cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- LĐ UBND xã; 

- Lưu: VT, TTDVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Học viên tham gia lớp truyền dạy về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái” 

 

“Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái” tại bản Mường Tùng” 

(Kèm theo Quyết định số 5704/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND xã). 

        

 LỚP 1.                                                       

Stt Họ và tên Địa chỉ Dân tộc 
 

Ghi chú 
 

1 
Lò Thị Sinh 

Bản Mường Tùng 
Thái  

 

2 
Lù Thị Thoa Bản Mường Tùng Thái 

 

3 
Sìn Thị Hương 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

4 
Lò Thị Nhung Bản Mường Tùng Thái 

 

5 
Lù Thị Huệ 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

6 
Khoàng Thị Oanh Bản Mường Tùng Thái 

 

7 
Lìm Kim Cúc 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

8 
Thùng Thị Thương Bản Mường Tùng Thái 

 

9 
Lò Thị Út 

Bản Mường Tùng 
Thái  

 

10 
Lò Thị Thủy Bản Mường Tùng Thái 

 

11 
Lò Thị Thoan 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

12 
Sìn Thị Lý Bản Mường Tùng Thái 

 

13 
Lù Thị Đại 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

14 
Lù Thị Hường Bản Mường Tùng Thái 

 

15 
Quàng Thị Hòa 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

16 
Lò Thị Khoa Bản Mường Tùng Thái 

 

17 
Lò Thị Hòa 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

18 
Sìn Thị Tươi Bản Mường Tùng Thái 

 

19 
Lò Thị Miên 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

20 
Lường Thị Nguyệt Bản Mường Tùng Thái 

 



Tổng: 30 người. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Lò Thị Lưu 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

22 
Lò Thị Khỏ Bản Mường Tùng Thái 

 

23 
Lò Thị Tâm 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

24 
Lò Thị Lan 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

25 
Vàng Thị Vương Bản Mường Tùng Thái 

 

26 
Lường Thị Xuân 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

27 
Lò Thị Dung Bản Mường Tùng Thái 

 

28 
Lù Thị Phong 

Bản Mường Tùng 
Thái 

 

29 
Khoàng Thị Nga Bản Mường Tùng Thái 

 

30 
Lò Thị Thản Bản Mường Tùng Thái 

 



DANH SÁCH 

Học viên tham gia lớp truyền dạy về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái” 

 

“Nghệ thuật trình diễn dân gian “Xòe Thái” tại bản: Nậm He, Huổi Sấy” 

(Kèm theo Quyết định số  5704/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND xã). 

       

  LỚP 2.                                                       

Stt Họ và tên Địa chỉ Dân tộc 
 

Ghi chú 
 

1 Khoàng Thị Mẳn Bản Nậm He 
Thái 

 

2 Khoàng Thị Phanh Bản Nậm He 
Thái 

 

3 Lò Thị Diễn 
Bản Nậm He Thái 

 

4 Tòng Thị Thoa 
Bản Nậm He Thái 

 

5 Vì Thị Thơ 
Bản Nậm He Thái 

 

6 Tòng Thị Quý 
Bản Nậm He Thái 

 

7 Lò Thị Phương 
Bản Nậm He Thái 

 

8 Lò Thị Phắn 
Bản Nậm He Thái 

 

9 Lò Thị Phung 
Bản Nậm He Thái 

 

10 Lò Thị Còn 
Bản Nậm He Thái 

 

11 Lò Thị Thóng 
Bản Nậm He Thái 

 

12 Lò Thị Học 
Bản Nậm He Thái 

 

13 Lò Thị Van 
Bản Nậm He Thái 

 

14 Khoàng Thị Len 
Bản Nậm He Thái 

 

15 Lâm Thị Sím 
Bản Nậm He Thái 

 

16 Lò Thị Phín 
Bản Nậm He Thái 

 

17 Lò Thị Vén 
Bản Nậm He Thái 

 

18 Lù Thị Xuân 
Bản Nậm He Thái 

 

19 Phan Thị Toàn 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

20 Lù Thị Thanh 
Bản Huổi Sấy Thái 

 



Tổng: 30 người. 

 

21 Điêu Thị Xuân 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

22 Thùng Thị Hiền 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

23 Thùng Thị Chiến 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

24 Lò Thị Sang 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

25 Thùng Thị Kiên 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

26 Vi Thị Thuỷ 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

27 Lù Thị Nơi 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

28 Lò Thị Ính 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

29 Thùng Thị Hình 
Bản Huổi Sấy Thái 

 

30 Thùng Thị Hạnh 
Bản Huổi Sấy Thái 
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